
STT SBD Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Điểm ĐC
 Điểm 

HSCM
Chuyên ngành Ghi chú

1 01068 Vũ Hà Phương Nữ 02/03/1996 Hà Giang 39 93 Vi sinh vật học

2 01069 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ 10/11/1983 Hà Nội 34.6 91.2 Thực vật học

3 01070 Phạm Thế Tùng Nam 24/08/1995 Hà Nội 35.8 81 Di truyền học Từ cử nhân

4 01071 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 27/07/1984 Lạng Sơn 39.6 82.6 Hóa hữu cơ

5 01072 Lê Thị Mai Anh Nữ 20/02/1996 Thanh Hóa 40 92.9 Hóa phân tích

6 01073 Nguyễn Đức Thanh Nam 28/04/1982 Quảng Ninh 35.6 91.4 Hóa phân tích

7 01074 Đoàn Minh Quang Nam 20/10/1996 Thái Bình 35 90 Vật lí lí thuyết và vật lí toán

8 01075 Nguyễn Quyết Thắng Nam 20/05/1988 Bắc Ninh 40 99 Vật lí lí thuyết và vật lí toán

9 01076 Nguyễn Văn Lợi Nam 24/01/1989 Hưng Yên 35 92.4 Vật lí chất rắn

10 01077 Vũ Hoàng Việt Nam 05/01/1997 Hà Nội 37 89 Vật lí chất rắn

11 01078 Trần Thế Anh Nam 15/12/1982 Hải Phòng 38.5 91.5 Vật lí nguyên tử và hạt nhân

12 01079 Nguyễn Tiến Quân Nam 18/09/1984 Bắc Giang 30 77 Vật lí nguyên tử và hạt nhân

13 01080 Giang Tuấn Linh Nữ 11/03/1988 Hà Nội 36.4 94.4 Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lí

14 01081 Phùng Quốc Trung Nam 29/04/1994 Vĩnh Phúc 35 84 Hải dương học

15 01082 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 02/08/1985 Hải Dương 35.4 77.6 Khoa học môi trường

16 01083 Đỗ Hạnh Quyên Nữ 21/08/1996 Hà Nội 40 100 Khoa học môi trường

17 01084 Nguyễn Thị Hồng Viên Nữ 16/09/1981 Thái Nguyên 39.8 94.8 Khoa học môi trường

18 01085 Phạm Tuấn Anh Nam 01/09/1990 Nam Định 32 77 Toán giải tích

19 01086 Lê Thị Ngọc Quỳnh Nữ 18/07/1994 Hưng Yên 38.33 81.67 Phương trình vi phân và tích phân
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20 01087 Đặng Thị Kiêm Hồng Nữ 22/09/1984 Quảng Ngãi 37 93 Cơ sở toán học cho tin học

21 01088 Lê Hoàng Bình Nguyên Nam 27/04/1993 Quảng Trị 35 92 Cơ sở toán học cho tin học

22 01089 Tạ Văn Nhân Nam 11/10/1984 Phú Thọ 39 98 Cơ sở toán học cho tin học

23 01090 Nguyễn Thiên Phương Thảo Nữ 02/10/1994 Hà Nội 34.6 93.4 Quản lí tài nguyên và môi trường

24 01091 Hoàng Tuấn Minh Nam 29/08/1980 Hà Nội 34 85 Quản lí đất đai

Danh sách gồm 24 thí sinh./.
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